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UNIT 5. OUR EXPERIENCES
TEST 01

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. under			B. union		C. umbrella		D. unpleasant
Giải thích:
A. under /ˈʌn.dər/
B. union /ˈjuː.njən/
C. umbrella /ʌmˈbrel.ə/
D. unpleasant /ʌnˈplez.ənt/
Đáp án: B. Chữ ‘u’ trong union phát âm là /juː/, khác với các từ còn lại phát âm là /ʌ/.
Question 2. A. swing			B. wind		C. brown		D. watermelon
Giải thích:
A. swing /swɪŋ/
B. wind /wɪnd/
C. brown /braʊn/
D. watermelon /ˈwɔː.tərˌmel.ən/
Đáp án: C. Chữ ‘w’ trong wind phát âm là /wɪ/, khác với các từ còn lại có âm /w/ kết hợp với âm khác.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 
Question 3. A. evening		B. mountainous	C. amazing		D. actually
Giải thích:
A. evening /ˈiː.vən.ɪŋ/ trọng âm 1
B. mountainous /ˈmaʊn.tɪ.nəs/ (trọng âm âm tiết 1, nhưng từ dài hơn)
C. amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ (trọng âm âm tiết 2)
D. actually /ˈæk.tʃu.əl.i/ (trọng âm âm tiết 1)
Đáp án: C
Question 4. A. local			B. global		C. travel		D. arrive
Giải thích:
A. local /ˈləʊ.kəl/ (trọng âm âm tiết 1)
B. global /ˈɡləʊ.bəl/ (trọng âm âm tiết 1)
C. travel /ˈtræv.əl/ (trọng âm âm tiết 1)
D. arrive /əˈraɪv/ (trọng âm âm tiết 2)
Đáp án: D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Question 5. Tom: “ We apologies for the late delivery, Sir.” – Customer: ‘ _________”
A. Oh, that’s alright. Will you give us a discount as a compensation?
B. I’d love to. But send it to us on another occasion. 
C. Your mistake. I won’t do it again. 
D. I’m sorry. We won’t do it any more. 
Giải thích: Câu trả lời cần lịch sự và phù hợp với tình huống xin lỗi vì giao hàng muộn. 
Đáp án: A
Dịch nghĩa:
Tom: Chúng tôi xin lỗi vì giao hàng muộn, thưa ông.
Khách hàng: Ồ, không sao. Các anh có giảm giá để bồi thường không?
Question 6. ______ students _____all their assignments yet?
A. Has …. Finished	B. Have … finished		C. Have … begun	D. Has … doing
Giải thích: Chủ ngữ “students” (số nhiều) nên dùng “have”. “Yet” thường đi với thì hiện tại hoàn thành, và “finished” phù hợp với nghĩa hoàn thành bài tập.
Dịch nghĩa: Các học sinh đã hoàn thành tất cả bài tập của họ chưa?
Question 7. She ____ for herself before, so she is not sure about what to do first. 
A. Have cooked		B. is cooking			C. hasn’t cooked	D. has been cooked
Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành phủ định “hasn’t cooked” phù hợp để diễn tả cô ấy chưa từng nấu ăn cho bản thân trước đây.
Đáp án: C
Dịch nghĩa: Cô ấy chưa từng nấu ăn cho bản thân trước đây, nên không chắc phải làm gì trước.
Question 8. I couldn’t solve the maths problem, and I felt so ____ when our teacher said time was up. 
A. helpful			B. happy			C. pleasant		D. helpless
Giải thích: “Helpless” (bất lực) phù hợp với cảm giác không giải được bài toán khi hết giờ.
Đáp án: D
Dịch nghĩa: Tôi không thể giải bài toán, và tôi cảm thấy rất bất lực khi thầy cô nói hết giờ.
Question 9. The student learnt ______, so he couldn’t answer the question. 
A. by route		B. by brain			C. by mind		D. by thought
Giải thích: Cụm “learn by route” (học vẹt) là idiom phù hợp với ngữ cảnh học sinh học thuộc mà không hiểu, không trả lời được câu hỏi.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: Học sinh học vẹt, nên không trả lời được câu hỏi.
Question 10. In many Vietnamese villages, people put up a ____ in the yard of the communal house to welcome Tet. 
A. fight			B. barrier			C. bamboo pole	D. a tent
Giải thích: “Bamboo pole” (cây tre) là phong tục truyền thống ở Việt Nam để đón Tết, được dựng trước sân đình làng. 
Đáp án: C
Dịch nghĩa: Ở nhiều làng quê Việt Nam, người dân dựng cây nêu ở sân nhà cộng đồng để đón Tết.
Question 11. Only after the bus _____ for a few miles did Jane realize she was on the wrong route.
A. was running		B. had run			C. has run		D. runs
Giải thích: Cấu trúc “only after + quá khứ hoàn thành” diễn tả hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ. “Had run” phù hợp với ngữ cảnh Jane nhận ra sai tuyến sau khi xe chạy vài dặm.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Chỉ sau khi xe buýt vài dặm, Jane mới nhận ra mình đi sai tuyến.
Question 12. The ______ was a large coral reef teeming with marine life. 
A. campsite		B. snorkel			C. underwater		D. seabed
Giải thích: “Seabed” (đáy biển) là nơi có rạn san hô và sinh vật biển, phù hợp với ngữ cảnh. Các từ khác không đúng nghĩa.
Đáp án: D
Dịch nghĩa: Đáy biển là một rạn san hô lớn đầy ắp sinh vật biển.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16. 
	Advertisement 1: Share Your Travel Adventures ✈
Title: Share Your Travel Stories!
Have you visited (13) _____ amazing place recently? Tell us about your adventures and what you have discovered! Whether you have explored (14) _____ new city or enjoyed (15) _______  activity, we want to hear from you.
Join us at [TravelStoriesHub.com] and share your photos and tips. Inspire (16) ______ with your journey and help them find new places to explore!



Question 13. A. a			B. the			C. an			D. some
Giải thích: “Amazing” bắt đầu bằng nguyên âm /ə/, nên dùng mạo từ “an”. “An amazing place” là đúng.
Đáp án: C
Dịch nghĩa: Bạn đã đến một nơi tuyệt vời gần đây chưa?
Question 14. A. at			B. in			C. on			D. of
Giải thích: Giới từ “in” dùng với thành phố (explore in a new city).
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Dù bạn đã khám phá một thành phố mới…
Question 15. A. fun			B. funny		C. funnily		D. function
Giải thích: “Fun” (vui vẻ) là tính từ phù hợp để mô tả “activity”. Các từ khác không đúng loại từ hoặc nghĩa.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: …hay tận hưởng một hoạt động vui vẻ…
Question 16. A. other			B. others		C. another		D. the another
Giải thích: “Others” (những người khác) là đại từ phù hợp để chỉ người không xác định. “The another” sai ngữ pháp.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Truyền cảm hứng cho những người khác với hành trình của bạn…
Tạm dịch bài đọc
Quảng cáo số 1: Chia sẻ câu chuyện du lịch của bạn!
Bạn đã đến (13) một nơi tuyệt vời gần đây chưa? Hãy kể cho chúng tôi về những cuộc phiêu lưu và những gì bạn đã khám phá! Dù bạn đã khám phá (14) một thành phố mới hay tận hưởng (15) một hoạt động vui vẻ, chúng tôi muốn nghe câu chuyện từ bạn.
Hãy tham gia cùng chúng tôi tại [TravelStoriesHub.com] và chia sẻ ảnh cũng như mẹo du lịch của bạn. Truyền cảm hứng cho (16) những người khác bằng hành trình của bạn và giúp họ tìm thấy những địa điểm mới để khám phá!

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions 17. 
1.We first went to the park to enjoy the fresh air.
2.After that, we had a picnic lunch together.
3.Then, we played some fun games with everyone.
4.Finally, we returned home feeling happy and relaxed.
A. 1-2-3-4		B. 1-3-2-4			C. 2-1-3-4		D. 1-2-4-3
Giải thích:
1. Từ khóa “first” (đầu tiên) cho thấy đây là hành động khởi đầu.
2. Từ khóa “after that” (sau đó) chỉ hành động tiếp theo sau khi đến công viên.
3. Từ khóa “then” (sau đó) chỉ sự kiện tiếp theo trong trình tự thời gian.
4. Từ khóa “finally” (cuối cùng) cho thấy đây là hành động kết thúc chuỗi sự kiện.
Đáp án: A
Dịch nghĩa:
1. Đầu tiên, chúng tôi đến công viên để tận hưởng không khí trong lành. 
2. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn trưa picnic. 
3. Sau đó, chúng tôi chơi một số trò chơi vui nhộn với mọi người. 
4. Cuối cùng, chúng tôi trở về nhà, cảm thấy vui vẻ và thư giãn.
Question 18. 
1.  First, we got to the beach early in the morning.
2.  We put up our tents and laid out our beach towels.
3.  After that, we swam in the clear, blue water.
4.  For lunch, we ate sandwiches and fruit.
5.  Later, we played some volleyball and other beach games.
6.  In the afternoon, we walked along the beach and found some seashells.
7.  Finally, we watched the sunset before going home, feeling happy and relaxed.
A. 1-2-3-4-5-7-6		B. 1-2-3-5-4-6-7		C. 1-3-2-5-4-6-7	D. 1-2-3-4-5-6-7
Giải thích: 
1. Từ khóa “first” (đầu tiên) chỉ hành động mở đầu.
2. Sau khi đến bãi biển, hành động hợp lý tiếp theo là chuẩn bị chỗ ở và nghỉ ngơi, như dựng lều và trải khăn tắm.
3. Từ khóa “after that” (sau đó) cho thấy đây là hành động tiếp theo sau khi chuẩn bị.

4. Lý do: Cụm “for lunch” chỉ thời điểm ăn trưa, thường diễn ra sau các hoạt động sáng như bơi.
5. Từ khóa “later” (sau đó) chỉ hành động xảy ra sau bữa trưa.
6. Cụm “in the afternoon” (vào buổi chiều) chỉ thời điểm cụ thể, thường sau các hoạt động sáng và trưa.
7. Từ khóa “finally” (cuối cùng) chỉ hành động kết thúc.
Đáp án: D
Dịch nghĩa:
1. Đầu tiên, chúng tôi đến bãi biển vào sáng sớm. 
2. Chúng tôi dựng lều và trải khăn tắm trên bãi biển. 
3. Sau đó, chúng tôi bơi trong làn nước xanh trong vắt. 
4. Vào bữa trưa, chúng tôi ăn bánh mì kẹp và trái cây. 
5. Sau đó, chúng tôi chơi bóng chuyền và các trò chơi khác trên bãi biển. 
6. Vào buổi chiều, chúng tôi đi dạo dọc bãi biển và nhặt được vài vỏ sò. 
7. Cuối cùng, chúng tôi ngắm hoàng hôn trước khi về nhà, cảm thấy vui vẻ và thư giãn.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
I lived alone in Hanoi for a while, and this experience taught me many valuable lessons about independence. During this time, I learned how to take care of myself. Creating (19) ______ good living plan helped me stay healthy, which is important for studying and working. Living alone (20) ______ the city means I need to be very careful. I (21) ______ more cautious about trusting people. (22)______ there are many good people in society, there are also some bad ones who might take advantage of your trust for their gain. So, you need to be very careful when deciding to trust someone. I also learned how to manage my spending. When you live alone, if you don’t (23) ______ your money well, you can easily get into debt and face problems. Thanks to this alone time, I (24) ______ felt confident and able to handle any situation.
Question 19. A. the		B. a			C. an			D. X
Giải thích: “A good living plan” là cụm danh từ đúng, dùng mạo từ “a” trước tính từ “good”.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Tạo một kế hoạch sống tốt…
Question 20. A. at the		B. on the		C. in the 		D. of the
Giải thích: Giới từ “in” dùng với thành phố (in the city).
Đáp án: C
Dịch nghĩa: Sống một mình trong thành phố…
Question 21. A. had become	B. have become	C. have became	D. having become
Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành “have become” phù hợp để diễn tả sự thay đổi kéo dài đến hiện tại. “Have became” sai ngữ pháp.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Tôi đã trở nên thận trọng hơn…
Question 22. A. because	B. although		C. during		D. if
Giải thích: “Although” (mặc dù) phù hợp để diễn tả sự tương phản giữa người tốt và người xấu.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Mặc dù có nhiều người tốt trong xã hội…
Question 23. A. manage	B. managed		C. manages		D. managing
Giải thích: Câu điều kiện loại 1 dùng động từ nguyên thể “manage” sau “don’t”.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: Nếu bạn không quản lý tiền tốt…
Question 24. A. have		B. had			C. has			D. having
Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành “have felt” phù hợp với ngữ cảnh kết quả kéo dài đến hiện tại.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: Nhờ khoảng thời gian này, tôi đã cảm thấy tự tin…
Tạm dịch bài đọc
Tôi đã sống một mình ở Hà Nội một thời gian, và trải nghiệm này đã dạy tôi nhiều bài học quý giá về tính tự lập. Việc tạo một kế hoạch sống tốt đã giúp tôi giữ sức khỏe, điều này rất quan trọng cho việc học tập và làm việc. Sống một mình trong thành phố nghĩa là tôi cần phải rất cẩn thận. Tôi đã trở nên thận trọng hơn trong việc tin tưởng người khác. Mặc dù có nhiều người tốt trong xã hội, nhưng cũng có một số người xấu có thể lợi dụng lòng tin của bạn để trục lợi. Vì vậy, bạn cần rất cẩn thận khi quyết định tin tưởng ai đó. Tôi cũng học được cách quản lý chi tiêu của mình. Khi sống một mình, nếu bạn không quản lý tiền bạc tốt, bạn dễ dàng rơi vào nợ nần và gặp rắc rối. Nhờ khoảng thời gian sống một mình này, tôi đã cảm thấy tự tin và có khả năng xử lý mọi tình huống.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions. 
Question 25. An started doing yoga at 6 o'clock.
A. An has started doing yoga since 6 o'clock.
B. It's 6 hours since An started doing yoga.
C. An has done yoga since 6 o'clock.
D. An has done yoga for 6 hours.
Giải thích: “Started doing yoga at 6 o'clock” có thể hiểu là bắt đầu từ thời điểm đó và vẫn tiếp diễn, tương đương với “has done yoga since 6 o'clock” (thì hiện tại hoàn thành).
Đáp án: C
Dịch nghĩa: An đã tập yoga từ 6 giờ.
Question 26. It's the first time her little son has tried Indian food.
A. Her little son has never tried Indian food before.
B. Her little son started to try Indian food when he was little.
C. Her little son first tried Indian food when he was little.
D. Her little son has tried Indian food since he was little.
Giải thích: “It’s the first time + hiện tại hoàn thành” tương đương với “never + hiện tại hoàn thành + before”.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: Con trai nhỏ của cô ấy chưa từng thử món Ấn Độ trước đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions. 
Question 27. I / join/ the school English club,/ and / work/ as a tutor of English.
A. I join the school English club, and work as a tutor of English.
B. I have joined the school English club, and worked as a tutor of English.
C. I joined the school English club, and work as a tutor of English.
D. I joined the school English club, and worked as a tutor of English.
Giải thích: Đây là dạng câu chia ở thì hiện tại đơn
Đáp án: D
Dịch nghĩa: Tôi từng tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường và từng làm gia sư tiếng Anh.

Question 28. I / tutor/ some primary school students/ a semester.
A. I have tutored some primary school students in a semester.
B. I tutoring some primary school students for a semester.
C. I tutor some primary school students for a semester.
D. I tutored some primary school students for a semester.
Giải thích: Câu này cũng chia ở thì hiện tại đơn và giới từ chỉ thời gian dung cho a semester là for
Đáp án: D
Dịch nghĩa: Tôi đã dạy kèm một số học sinh tiểu học trong 1 học kì
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
	Question 29. What does the sign say?

	[image: A sign with text and a red circle with a black text

AI-generated content may be incorrect.]
	A. The shallow water is only for children. 
B. Do not dive here. 
C. Diving is allowed here, so you should dive into the water
D. Swimming is not allowed here, so you cannot enter the water.  
Giải thích: Nội dung biển báo nói rằng không được lặn.
Đáp án: B
Dịch nghĩa:
A. Nước nông chỉ dành cho trẻ em. 
B. Không lặn ở đây. 
C. Lặn được phép ở đây, vì vậy bạn nên lặn xuống nước. 
D. Bơi không được phép ở đây, vì vậy bạn không thể vào nước.

	Question 30. What does the notice say?

	[image: A close-up of a message

AI-generated content may be incorrect.]
	A. The pool is closed on October 1st.
B. You need to wash before you swim. 
C. There will be a new shower at the pool. 
D. You must dry off before entering the pool  
Giải thích: Thông báo bảo rằng không được xuống hồ bơi trước khi tắm, nên phải tắm trước khi bơi.
Đáp án: B
Dịch nghĩa:
A. Hồ bơi đóng cửa vào ngày 1 tháng 10. 
B. Bạn cần rửa sạch trước khi bơi. 
C. Sẽ có một vòi sen mới tại hồ bơi. 
D. Bạn phải lau khô người trước khi vào hồ bơi.



Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36. 
Alex was a 13-year-old boy. Last year, he went on an exchange programme in a foreign country. He couldn't wait to experience new cultures and he aimed mostly at making international friends. Little did he know, his journey would be filled with hilarious moments.Instead of asking for directions to the nearest museum, he ended up asking for directions to the nearest ice cream parlour!
During a group outing, Alex mistook a sheep for a friendly dog and tried to pet it. Much to his surprise, the sheep bleated loudly and startled him. His classmates burst into laughter, and Alex blushed in embarrassment.
In a cooking class, Alex attempted to make a traditional dish, but instead of putting in some sugar, he accidentally added way too much salt. The taste was so unbearable that even the chef couldn't help but laugh at his reaction.
Despite these funny mishaps, Alex's exchange programme was a memorable experience. He made friends from around the world and learned to embrace unexpected moments with a sense of humour.

Question 31. What was Alex's main goal during his exchange programme?
A. To study foreign languages		B. To experience new cultures
C. To become a professional teammate	D. To make international friends 
Giải thích: Dẫn chứng: “He aimed mostly at making international friends.”
Đáp án: D
Dịch nghĩa: Mục tiêu chính của Alex là kết bạn quốc tế.
Question 32. How did Alex try to communicate with the locals?
A. Using a translation app 			B. Using sign language
C. Using a pocket dictionary			D. Using body language
Giải thích: Dẫn chứng gián tiếp: Alex nhầm lẫn khi hỏi đường (ice cream parlour thay vì museum), cho thấy anh sử dụng ngôn ngữ cơ thể hoặc giao tiếp trực tiếp, không đề cập đến app hay từ điển.
Đáp án: D
Question 33. The pronoun 'it' refers to
A. the dog		B. the sheep 		C. the pet		D. the outing
Giải thích: Dẫn chứng: “Alex mistook a sheep for a friendly dog and tried to pet it.” Alex đã nhầm con cừu với con chó nên “It” thay cho “sheep”.
Đáp án: B
Question 34. What did Alex add too much of in the cooking class?
A. Flour		B. Sugar		C. Pepper		D. Salt 
Giải thích: Dẫn chứng: “…instead of putting in some sugar, he accidentally added way too much salt.”
Đáp án: D
Question 35. The word 'attempted' is CLOSEST in meaning to
A. gave		B. affected		C. tried 		D. managed
Giải thích: “Attempted” (thử) có nghĩa gần nhất với “tried”.
Đáp án: C
Question 36. How did Alex feel about his exchange program overall?
A. Disappointed				C. Memorable and funny
B. Challenging and frustrating		D. Blushed and unexpected
Giải thích: Dẫn chứng: “Despite these funny mishaps, Alex’s exchange programme was a memorable experience.” 
Đáp án: C
Tạm dịch bài đọc
Alex là một cậu bé 13 tuổi. Năm ngoái, cậu tham gia một chương trình trao đổi ở nước ngoài. Cậu rất háo hức để trải nghiệm các nền văn hóa mới và chủ yếu nhắm đến việc kết bạn quốc tế. Cậu không hề biết rằng hành trình của mình sẽ đầy ắp những khoảnh khắc hài hước. Thay vì hỏi đường đến bảo tàng gần nhất, cậu lại hỏi đường đến tiệm kem gần nhất! Trong một chuyến đi chơi nhóm, Alex nhầm một con cừu với một chú chó thân thiện và cố gắng vuốt ve nó. Thật bất ngờ, con cừu kêu be be to và làm cậu giật mình. Các bạn cùng lớp bật cười, và Alex đỏ mặt vì xấu hổ. Trong một lớp học nấu ăn, Alex cố gắng làm một món ăn truyền thống, nhưng thay vì cho một ít đường, cậu lại vô tình cho quá nhiều muối. Hương vị món ăn tệ đến mức không thể chịu nổi, đến nỗi cả đầu bếp cũng không nhịn được cười trước phản ứng của cậu. Mặc dù có những sự cố hài hước này, chương trình trao đổi của Alex là một trải nghiệm đáng nhớ. Cậu đã kết bạn với những người từ khắp nơi trên thế giới và học cách đón nhận những khoảnh khắc bất ngờ với khiếu hài hước.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40. 
Experiences play a crucial role in the lives of teenagers. They provide valuable opportunities for growth, learning, and self-discovery. Firstly, experiences help teenagers develop important life skills. Whether it's participating in extracurricular activities, volunteering, or travelling, every experience offers a chance to learn new things. (37) _____ .By exposing them to different cultures, ideas, and ways of life, experiences promote empathy, understanding, and tolerance. They encourage teenagers to step out of their comfort zones and embrace diversity. (38) _______Furthermore, experiences help teenagers discover their passions and interests.
(39) ______This self-discovery process can help shape their future career choices and personal development.
(40) _____Teenagers often look back on their experiences with fondness, cherishing the moments of joy, laughter, and personal achievements. In conclusion, experiences are vital for teenagers. They provide opportunities for skill development, promote empathy and understanding, aid in self-discovery, and create lasting memories. Encouraging teenagers to seek diverse experiences can help shape their character and pave the way for a fulfilling and meaningful life.

A. Trying new activities or pursuing hobbies allows them to explore their talents and strengths
B. Lastly, experiences create lasting memories.
C. They can improve their communication skills, and build confidence.
D. Secondly, experiences broaden teenagers’ perspectives. 

Question 37:	C		Question 38: D		Question 39: A 		Question 40: B
Question 37.
Giải thích: Câu trước nói về việc học kỹ năng sống, nên câu tiếp theo cần cụ thể hóa kỹ năng (giao tiếp, tự tin).
Đáp án: C
Dịch nghĩa: Chúng giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và xây dựng sự tự tin.
Question 38.
Giải thích: Câu này chuyển sang ý thứ hai (broaden perspectives), phù hợp với cấu trúc liệt kê.
Đáp án: D

Dịch nghĩa: Thứ hai, trải nghiệm mở rộng tầm nhìn của thanh thiếu niên.
Question 39.
Giải thích: Câu trước nói về khám phá đam mê, nên câu này tiếp tục ý về thử hoạt động mới.
Đáp án: A
Dịch nghĩa: Thử các hoạt động mới hoặc theo đuổi sở thích giúp họ khám phá tài năng.
Question 40.
Giải thích: Câu này kết thúc đoạn văn, tổng kết về ký ức lâu dài.
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Cuối cùng, trải nghiệm tạo ra những ký ức lâu dài.

Tạm dịch bài đọc
Trải nghiệm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của thanh thiếu niên. Chúng mang lại những cơ hội quý giá để phát triển, học hỏi và khám phá bản thân. Đầu tiên, trải nghiệm giúp thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng sống quan trọng. Dù là tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện hay du lịch, mỗi trải nghiệm đều mang đến cơ hội học hỏi những điều mới. Chúng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp và xây dựng sự tự tin. Bằng cách tiếp xúc với các nền văn hóa, ý tưởng và cách sống khác nhau, trải nghiệm thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết và khoan dung. Chúng khuyến khích thanh thiếu niên bước ra khỏi vùng an toàn và đón nhận sự đa dạng. Thứ hai, trải nghiệm mở rộng tầm nhìn của thanh thiếu niên. Hơn nữa, trải nghiệm giúp thanh thiếu niên khám phá đam mê và sở thích của họ.
Thử các hoạt động mới hoặc theo đuổi sở thích cho phép họ khám phá tài năng và điểm mạnh của mình. Quá trình khám phá bản thân này có thể định hình lựa chọn nghề nghiệp và sự phát triển cá nhân trong tương lai.
Cuối cùng, trải nghiệm tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Thanh thiếu niên thường nhìn lại những trải nghiệm của mình với sự yêu thích, trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ, tiếng cười và những thành tựu cá nhân. Tóm lại, trải nghiệm rất quan trọng đối với thanh thiếu niên. Chúng mang lại cơ hội phát triển kỹ năng, thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết, hỗ trợ khám phá bản thân và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Khuyến khích thanh thiếu niên tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng có thể giúp định hình tính cách của họ và mở đường cho một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.


UNIT 5. OUR EXPERIENCES
TEST 02

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. website		B. answer			C. away		D. where
Giải thích:
A. website /ˈweb.saɪt/
B. answer /ˈæn.sər/
C. away /əˈweɪ/
D. where /weər/
Chữ ‘a’ trong answer phát âm là /æ/, khác với các từ còn lại là /eɪ/ hoặc /eə/.
Đáp án: B
Question 2. A. beauty			B. easy				C. supply		D. entry
Giải thích:
A. beauty /ˈbjuː.ti/
B. easy /ˈiː.zi/
C. supply /səˈplaɪ/
D. entry /ˈen.tri/
Chữ ‘y’ trong supply phát âm là /aɪ/, khác với các từ còn lại là /i/.
Đáp án: C
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 
Question 3. A. message		B. common			C. begin		D.answer
Giải thích:
A. message /ˈmes.ɪdʒ/ (trọng âm âm tiết 1)
B. common /ˈkɒm.ən/ (trọng âm âm tiết 1)
C. begin /bɪˈɡɪn/ (trọng âm âm tiết 2)
D. answer /ˈæn.sər/ (trọng âm âm tiết 1)
Đáp án: C
Question 4. A. relaxing		B. traveller			C. invention		D. exciting
Giải thích:
A. relaxing /rɪˈlæk.sɪŋ/ (trọng âm âm tiết 2)
B. traveller /ˈtræv.əl.ər/ (trọng âm âm tiết 1)
C. invention /ɪnˈven.ʃən/ (trọng âm âm tiết 2)
D. exciting /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ (trọng âm âm tiết 2)
Đáp án: B
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Question 5. The _____ was thrilling as it allowed us to observe various sea creatures. 
A. campsite			B. snorkeling			C. stream		D. yearbook
Giải thích: “Snorkeling” (lặn ống thở) phù hợp với việc quan sát sinh vật biển
Đáp án: B
Dịch: Việc lặn ống thở rất thú vị vì cho phép chúng tôi quan sát các sinh vật biển.
Question 6. The student received an assignment to research ______cultures. 
A. prehistoric			B. amazing			C. soft skill		D. army
Giải thích: “Prehistoric” (văn hóa tiền sử) phù hợp với ngữ cảnh nghiên cứu văn hóa.
Đáp án: A
Dịch: Học sinh nhận bài tập nghiên cứu về các nền văn hóa tiền sử.
Question 7. He felt _____ when he couldn’t help his friend in need. 
A. ethnic				B. aware			C. thrilling		D. helpless
Giải thích: “Helpless” (bất lực) phù hợp với cảm giác không giúp được bạn.
Đáp án: D	
Dịch: Anh ấy cảm thấy bất lực khi không thể giúp bạn mình.
Question 8. They enjoyed the _____ of the ancient city. 
A. team building activity		B. unpleasant			C. special		D. environment
Giải thích: “team building activity” (hoạt động tập thể) phù hợp để mô tả thành phố cổ.
Đáp án: A
Dịch: Họ thích thú với hoạt động tập thể của thành phố cổ.
Question 9. I ____my homework just in time for dinner. 
A. finishes			B. finished			C. has finished		D. have finished
Giải thích: Thì quá khứ đơn “finished” phù hợp với hành động xảy ra tại thời điểm cụ thể (vừa kịp giờ ăn tối).
Đáp án: B
Dịch: Tôi đã hoàn thành bài tập vừa kịp giờ ăn tối.
Question 10. She _____ her parents several times since the beginning of the year. 	
A. visited				B. visits			C. has visited		D. have visited
Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành “has visited” phù hợp với hành động lặp lại từ đầu năm đến nay.
Đáp án: C
Dịch: Cô ấy đã thăm bố mẹ vài lần từ đầu năm.
Question 11. The children ____ to bed before their parents came home form work. 
A. were all going			B. had all gone		C. all went		D. have all gone
Giải thích: Thì quá khứ hoàn thành “had gone” phù hợp để diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (parents came home).
Đáp án: B
Dịch nghĩa: Bọn trẻ đã đi ngủ trước khi bố mẹ về nhà.
Question 12. Nick: “ I’m very sorry. I didn’t know this is your seat.”  - Mi: “ _______”
A. That’s very careless of you			C. Can you give it back to me as soon as possible?
B. That’s okay. I’ll sit in another one.		D. That’s alright. You can go now. 
Giải thích: Câu trả lời lịch sự và phù hợp với tình huống xin lỗi và ngồi nhầm ghế là “That’s okay. I’ll sit in another one.”
Đáp án: B
Dịch nghĩa:
Nick: Tôi rất xin lỗi, tôi không biết đây là ghế của bạn.
Mi: Không sao, tôi sẽ ngồi ghế khác.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16. 
	Advertisement: Expert Sharing Event
Title: Learn from an Expert – Join Us!
Want to hear from an expert? Come to our special event with (13) __________ expert in career success!
(14) __________ November 5th, the expert will talk about their experiences and give helpful tips to help you do well. (15) _____ you want to improve your career or learn new skills, this is the perfect event for you!
(16) __________ expert will share their story and answer your questions. It’s a great chance to learn and get inspired.
Event Details:
· Date: November 5th
· Time: 4:00 PM
· Location: City Hall, 456 Elm Street, Your City



Question 13. A. a			B. the			C. an		D. some
Giải thích: “Expert” bắt đầu bằng nguyên âm /ɪ/, nên dùng “an”.
Đáp án: C
Dịch: …với một chuyên gia về thành công nghề nghiệp!
Question 14. A. At			B. By			C. In		D. On
Giải thích: Giới từ “on” dùng với ngày cụ thể (November 5th).
Đáp án: D
Dịch: Vào ngày 5 tháng 11…
Question 15. A. Although		B. If			C. Despite	D. Unless
Giải thích: “If” (nếu) phù hợp với ngữ cảnh điều kiện (nếu bạn muốn cải thiện sự nghiệp).
Đáp án: B
Dịch: Nếu bạn muốn cải thiện sự nghiệp hoặc học kỹ năng mới…
Question 16. A. Great		B. Greatness		C. Greatly	D. Greatest
Giải thích: “Greatest” (tuyệt vời nhất) phù hợp để mô tả chuyên gia.	
Đáp án: A
Dịch: Chuyên gia tuyệt vời nhất sẽ chia sẻ câu chuyện của họ…
Tạm dịch bài đọc
Quảng cáo: Sự kiện Chia sẻ từ Chuyên gia
Tiêu đề: Học hỏi từ Chuyên gia – Tham gia cùng chúng tôi!
Bạn muốn lắng nghe từ một chuyên gia về thành công nghề nghiệp? Hãy đến với sự kiện đặc biệt của chúng tôi với một chuyên gia về thành công nghề nghiệp! Vào ngày 5 tháng 11, chuyên gia sẽ chia sẻ về trải nghiệm của họ và đưa ra những mẹo hữu ích để giúp bạn thành công. Nếu bạn muốn cải thiện sự nghiệp hoặc học các kỹ năng mới, đây là sự kiện hoàn hảo dành cho bạn! Chuyên gia tuyệt vời nhất sẽ chia sẻ câu chuyện của họ và trả lời các câu hỏi của bạn. Đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi và được truyền cảm hứng.
Chi tiết sự kiện:
Ngày: 5 tháng 11
Giờ: 4:00 chiều
Địa điểm: Tòa thị chính, 456 Phố Elm, Thành phố của bạn

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions 17. 
1. First, we met at school early in the morning.
2.  When we arrived, we saw many animals and birds in the park.
3.  Next, we got on the bus and traveled to the national park.
4.  We also took photos of the pretty scenery around us.
5.  After lunch, we walked up a hill to see the view.
6. Later, we played some fun games that our teachers organized.
7.  Finally, we went back to school, feeling tired but happy with the day's activities.
A. 1-2-4-3-5-6-7		B. 1-3-2-5-4-6-7		C. 1-2-3-5-6-4-7	D. 1-2-3-4-5-6-7
Giải thích
1	.Đây là câu mở đầu vì “First” chỉ hành động đầu tiên trong ngày (gặp nhau ở trường), đặt nền tảng cho các hoạt động tiếp theo.
3.	“Next” xác định đây là bước tiếp theo, phù hợp sau “First”.
2.	Câu này cần được đặt sau câu 3 vì hành động “arrived” (đến nơi) phải xảy ra sau khi “traveled to the national park”. “When” nhấn mạnh thời điểm đến, dẫn đến việc nhìn thấy động vật.
5.	“After lunch” (cụm giới từ thời gian), chỉ hành động xảy ra sau một thời điểm cụ thể
4.	Chụp ảnh là hoạt động bổ sung, có thể xảy ra song song hoặc sau khi ngắm cảnh (câu 5). “Also” cho thấy đây là một hành động thêm vào, phù hợp sau khi đã đến và khám phá công viên.
6.	“Later” chỉ thời điểm sau các hoạt động trước (leo đồi, chụp ảnh), cho thấy chơi trò chơi là hoạt động   tiếp theo
7.	“Finally” rõ ràng chỉ hành động cuối cùng trong chuỗi sự kiện. Trở về trường là kết thúc chuyến đi, phù hợp làm câu chốt.
Đáp án: B
Tạm dịch bài đọc
Đầu tiên, chúng tôi gặp nhau ở trường vào sáng sớm. Tiếp theo, chúng tôi lên xe buýt và đi đến công viên quốc gia. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy nhiều động vật và chim trong công viên. Sau bữa trưa, chúng tôi đi bộ lên đồi để ngắm cảnh. Chúng tôi cũng chụp ảnh phong cảnh đẹp xung quanh. Sau đó, chúng tôi chơi một số trò chơi vui nhộn do giáo viên tổ chức. Cuối cùng, chúng tôi trở về trường, cảm thấy mệt nhưng vui với các hoạt động trong ngày.
Question 18. 
1. First, we visited a famous museum in the city.
2. After that, we had dinner at a local restaurant.
3. Next, we took a walk around the old town.
4. Finally, we watched the sunset by the beach.
A. 1-2-4-3			B. 1-3-2-4			C. 1-2-3-4		D. 2-1-3-4
Giải thích:
1. “First” rõ ràng chỉ hành động đầu tiên trong ngày (thăm bảo tàng), phù hợp làm câu mở đầu
2. After that” cho thấy đây là hành động tiếp theo sau khi thăm bảo tàng.
3. “Next” tiếp tục trình tự thời gian sau ăn tối.
4. “Finally” chỉ hành động cuối cùng trong ngày.
Đáp án: C
Dịch nghĩa:
Đầu tiên, chúng tôi đến thăm một bảo tàng nổi tiếng trong thành phố. Sau đó, chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Tiếp theo, chúng tôi đi dạo quanh phố cổ. Cuối cùng, chúng tôi ngắm hoàng hôn bên bãi biển.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
Secondary school was not a fun time with me due to my (19) _____ experience of being bullied. It started with some teasing and name-calling, but then it got more serious with physical (20) ______. There were a few times when I tried to fight back the bullies, but I always ended up getting (21) _______ because they were bigger and stronger than me. The worst part was that none of my peers ever stepped up to help me, which made me feel so alone and (22) _____.
After a long time of suffering alone and keeping silent, I finally sought (23) _____ from my parents. It took a lot of (24) _____ for me to tell them what was going on, but I’m glad I did. They immediately contacted the school and demanded that they take action against the bullies. Finally, something was done, and the bullying stopped. Looking back, I just wish I had spoken up sooner. I also think the school could have done a better job of dealing with the issue.
Nowadays, there are more methods available for addressing bullying, and I hope that no one else has to go through what I went through.
Question 19. A. exciting		B. terrible		C. magical		D. joyful
Giải thích: “Terrible” (tệ hại) phù hợp với trải nghiệm bị bắt nạt.
Đáp án: B
Dịch: Trường trung học không vui vì trải nghiệm tệ hại bị bắt nạt.
Question 20. A. violence		B. exercise		C. strength		D. training
Giải thích: “Physical violence” (bạo lực vật lý) phù hợp với ngữ cảnh bắt nạt nghiêm trọng.
Đáp án: A
Dịch: Nó trở nên nghiêm trọng hơn với bạo lực vật lý.
Question 21. A. hurt			B. ignored		C. rejected		D. upset
Giải thích: “Getting hurt” (bị tổn thương) phù hợp với bạo lực.
Đáp án: A
Dịch: Tôi luôn bị tổn thương vì họ to hơn.
Question 22. A. anxious		B. guilty		C. exhausted		D. helpless
Giải thích: “Helpless” (bất lực) phù hợp với cảm giác cô đơn và không được giúp đỡ.
Đáp án: D
Dịch: Không ai giúp, khiến tôi cảm thấy cô đơn và bất lực.
Question 23. A. success		B. connection		C. help			D. peace
Giải thích: “Sought help” (tìm kiếm sự giúp đỡ) phù hợp với việc nhờ bố mẹ.
Đáp án: C
Dịch: Tôi cuối cùng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bố mẹ.
Question 24. A. encourage		B. courage		C. encouragement	D. discourage	
Giải thích: “Courage” (can đảm) là danh từ phù hợp với việc vượt qua sợ hãi để nói ra.
Đáp án: B
Dịch: Cần nhiều can đảm để kể với họ.
Tạm dịch bài đọc
Trường trung học không phải là khoảng thời gian vui vẻ đối với tôi vì trải nghiệm tệ hại khi bị bắt nạt. Mọi chuyện bắt đầu bằng một vài lời trêu chọc và gọi tên, nhưng sau đó trở nên nghiêm trọng hơn với bạo lực thể chất. Có vài lần tôi cố gắng chống lại những kẻ bắt nạt, nhưng tôi luôn bị tổn thương vì họ to lớn và mạnh hơn tôi. Phần tồi tệ nhất là không một bạn cùng lớp nào đứng lên giúp tôi, điều này khiến tôi cảm thấy cô đơn và bất lực. Sau một thời gian dài chịu đựng một mình và im lặng, cuối cùng tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ bố mẹ. Tôi cần rất nhiều can đảm để kể cho họ nghe chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi mừng vì đã làm điều đó. Họ lập tức liên lạc với nhà trường và yêu cầu họ xử lý những kẻ bắt nạt. Cuối cùng, vấn đề được giải quyết, và việc bắt nạt chấm dứt. Nhìn lại, tôi chỉ ước mình đã lên tiếng sớm hơn. Tôi cũng nghĩ rằng nhà trường có thể đã làm tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề này. Ngày nay, có nhiều phương pháp hơn để giải quyết vấn đề bắt nạt, và tôi hy vọng không ai khác phải trải qua những gì tôi đã trải qua.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions. 
Question 25. The last time Mai travelled to Europe was two years ago.
A. Mai last time travelled to Europe two years ago.
B. It has been two years since Mai last travelled to Europe.
C. Mai haven't travelled to Europe for two years.
D. Mai began travelling to Europe two years ago
Giải thích: “The last time + quá khứ đơn” tương đương với “It has been + thời gian + since + quá khứ đơn”.
Đáp án: B
Dịch: Đã hai năm kể từ lần cuối Mai đi châu Âu.
Question 26. George and his friends haven't phoned each other since last night.
A. George and his friends have started to phone each other since last night.
B. Last night was the last time George and his friends have phoned each other.
C. Last night George and his friends didn't phone each other.
D. George and his friends last phoned each other last night
Giải thích: “Haven’t phoned since last night” tương đương với “last phoned last night”.
Đáp án: D
Dịch: George và bạn bè gọi điện lần cuối vào tối qua.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions. 
Question 27. At first, / they / cannot speak/ or write/ full simple sentence.
A. At first, they couldn't speak or write a simple full sentence.
B. At first, they couldn't speak or write a full simple sentence.
C. At first, they couldn't speaking or write a full simple sentence.
D. At first, they cannot speak or write a full simple sentence
Giải thích: Thì quá khứ đơn “couldn’t” phù hợp với “at first”. “A full simple sentence” là đúng ngữ pháp.
Đáp án: B
Dịch: Lúc đầu, họ không thể nói hoặc viết một câu đơn hoàn chỉnh.
Question 28. I / ask/ they/ revise / every unit of their textbook.
A. I asked them to revising every unit of their textbook.
B. I ask them to revise every unit of their textbook.
C. I asked they to revise every unit of their textbook.
D. I asked them to revise every unit of their textbook. 
Giải thích: Cấu trúc “ask + tân ngữ + to V”. Thì quá khứ đơn “asked” phù hợp ngữ cảnh.
Đáp án: D
Dịch: Tôi yêu cầu họ ôn lại mọi bài trong sách giáo khoa.


Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
	Question 29. What does the sign say?

	[image: A sign with a hand washing

AI-generated content may be incorrect.]
	A. Wash your hands only if they look dirty before eating. 
B. It is fine to eat without washing your hands first. 
C. Wash your hands before you eat to keep everything clean and safe. 
D. Wash your hands after eating, not before you start. 
Giải thích: Biển báo yêu cầu rửa tay trước khi ăn, uống, hút thuốc để đảm bảo vệ sinh.
Đáp án: C
Dịch nghĩa: 
A. Chỉ rửa tay nếu nó bẩn trước khi ăn
B. Cũng ổn thôi nếu bạn ăn mà không rửa tay trước
C. Rửa tay trước khi ăn để giữ mọi thứ sạch sẽ và an toàn.
D. Rửa tay sau ăn, không phải trước ăn.


	Question 30. What does the notice say?

	[image: A white and blue sign with text

AI-generated content may be incorrect.]
	A. The ice cream shop is open for only 2 hours. 
B. Two ice creams will cost the same as one. 
C. You can get free ice cream all afternoon. 
D. You can only buy 2 ice creams at a time. 
Giải thích: Biển báo thường có dạng khuyến mãi “mua 1 tặng 1”, phù hợp với “Two ice creams will cost the same as one.”
Đáp án: B
Dịch nghĩa: 
A. Cửa hàng kem chỉ mở 2 tiếng
B. Hai cái kem có giá như 1
C. Bạn có thể ăn kem miễn phí vào mọi buổi chiều
D. Bạn chỉ được mua 2 cái kem 1 lần.



Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36. 
Experiences are the things we do and feel in our lives. They help us understand ourselves and the world better. Reflecting on these experiences helps us grow.
One of my favorite experiences is traveling. Every trip brings new adventures. For example, when I visited a small village, I got to taste local foods and take part in their traditions. Riding horses and snorkeling were exciting. Watching a tribal dance and seeing beautiful coral reefs made me appreciate the diversity of our world.

Traveling teaches us a lot. It helps us learn about different cultures and ways of life. Meeting new people and exploring new places make us more open-minded and understanding.
Another key part of my experiences is dealing with challenges. I remember a difficult school project that required a lot of work and teamwork. It was hard, but finishing it made me feel proud. This experience taught me to keep trying, even when things are tough, and gave me confidence to face new challenges.
Even small daily activities are important experiences. Working on group projects, helping others, and talking with friends all teach us something. For example, attending workshops on communication and teamwork has made me better at working with others and more confident.
In conclusion, our experiences shape who we are. They help us grow, understand ourselves, and connect with others. Every experience, big or small, makes our lives richer.
Question 31: What is the main topic of the passage?
A. The role of traveling in learning about different cultures
B. The benefits of attending workshops on communication
C. The importance of dealing with academic challenges
D. The overall impact of experiences on personal growth 
Giải thích: Bài đọc nói về cách các trải nghiệm (du lịch, thử thách, hoạt động hàng ngày) ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân, dẫn chứng là “Experiences are the things…”
Đáp án: D
Question 32: The word "difficult" in the passage means ____.
A. Easy		B. Simple		C. Hard 		D. Fun
Giải thích: “Difficult” (khó khăn) đồng nghĩa với “hard”.
Đáp án: C
Question 33: According to the passage, how does traveling help us?
A. By making us more physically fit
B. By teaching us about different cultures and ways of life 
C. By providing financial benefits
D. By improving academic grades
Giải thích: Dẫn chứng: “Traveling teaches us a lot. It helps us learn about different cultures and ways of life.”
Đáp án: B
Question 34: The word "they" in the sentence "They help us grow, understand ourselves, and connect with others" refers to ____.
A. Experiences 		B. Workshops		C. Challenges		D. School projects
Giải thích: “They” thay cho “experiences” trong câu trước.
Đáp án: A
Question 35: According to the passage, which statement is NOT true about experiences?
A. Traveling helps us learn about different cultures.
B. Facing challenges teaches us to keep trying.
C. Attending workshops makes us better at communication.
D. Experiences only include major life events. 
Giải thích: Bài đọc nói rằng cả trải nghiệm lớn và nhỏ (như hoạt động hàng ngày) đều quan trọng
Đáp án: D
Question 36. The word “ confident” is OPPOSITE to ______. 
A. disappointed		B. shy			C. ambitious		D. thrilling
Giải thích: “Confident” (tự tin) trái nghĩa với “shy” (nhút nhát).
Đáp án: B
Tạm dịch bài đọc
Trải nghiệm là những điều chúng ta làm và cảm nhận trong cuộc sống. Chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới. Việc suy ngẫm về những trải nghiệm này giúp chúng ta trưởng thành. Một trong những trải nghiệm yêu thích của tôi là du lịch. Mỗi chuyến đi mang lại những cuộc phiêu lưu mới. Ví dụ, khi tôi đến thăm một ngôi làng nhỏ, tôi được nếm thử các món ăn địa phương và tham gia vào các phong tục của họ. Cưỡi ngựa và lặn ống thở thì rất thú vị. Xem một điệu múa bộ lạc và ngắm những rạn san hô tuyệt đẹp khiến tôi trân trọng sự đa dạng của thế giới. Du lịch dạy chúng ta rất nhiều điều. Nó giúp chúng ta tìm hiểu về các nền văn hóa và cách sống khác nhau. Gặp gỡ những con người mới và khám phá những địa điểm mới khiến chúng ta cởi mở và thấu hiểu hơn.
Một phần quan trọng khác của trải nghiệm là đối mặt với thử thách. Tôi nhớ một dự án học tập khó khăn đòi hỏi rất nhiều công sức và làm việc nhóm. Nó rất khó, nhưng khi hoàn thành, tôi cảm thấy tự hào. Trải nghiệm này dạy tôi kiên trì, ngay cả khi mọi thứ khó khăn, và mang lại cho tôi sự tự tin để đối mặt với những thử thách mới. Ngay cả những hoạt động hàng ngày nhỏ bé cũng là những trải nghiệm quan trọng. Làm việc nhóm, giúp đỡ người khác, và trò chuyện với bạn bè đều dạy chúng ta điều gì đó. Ví dụ, tham gia các hội thảo về giao tiếp và làm việc nhóm đã giúp tôi làm việc tốt hơn với người khác và tự tin hơn. Tóm lại, những trải nghiệm định hình con người chúng ta. Chúng giúp chúng ta trưởng thành, hiểu bản thân và kết nối với người khác. Mọi trải nghiệm, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40. 
My most pleasant experience was a time with my friends one morning. We had only two lessons, (37) _____. We called our parents for permission before going. (38) ____. Phong and Vinh chose to cycle because it was more convenient for them. (39) ____. Wonderfully, the bus was air-conditioned and there were no other passengers because it was about 11 a.m. We felt that the bus was just for the two of us. The bus fare was inexpensive, (40) ____. The film was also thrilling, so we all felt that we had a great experience together.

A. The cinema was about three kilometres from our school
B. and we even got to the cinema before Phong and Vinh did
C. so we decided to see a film after school
D. Nam and I decided to catch a bus
Question 37:	C		Question 38:	A		Question 39: 	D	Question 40: B
Question 37
Giải thích: Câu trước nói chỉ có hai tiết học, nên câu tiếp theo giải thích quyết định đi xem phim.
Đáp án: C
Dịch: Nên chúng tôi quyết định đi xem phim sau giờ học.
Question 38
Giải thích: Câu này cung cấp thông tin về khoảng cách đến rạp phim, phù hợp với ngữ cảnh di chuyển.
Đáp án: A
Dịch: Rạp phim cách trường khoảng ba cây số.
Question 39
Giải thích: Câu này nói về cách di chuyển của Nam và tôi, tiếp nối việc Phong và Vinh đi xe đạp.
Đáp án: D
Dịch: Nam và tôi quyết định bắt xe buýt.
Question 40
Giải thích: Câu này kết nối việc đến rạp sớm hơn và cảm giác thú vị của bộ phim.
Dịch: Và chúng tôi đến rạp trước cả Phong và Vinh.
Đáp án: B
Tạm dịch bài đọc
Trải nghiệm thú vị nhất của tôi là một buổi sáng cùng bạn bè. Chúng tôi chỉ có hai tiết học, nên chúng tôi quyết định đi xem phim sau giờ học. Chúng tôi gọi điện xin phép bố mẹ trước khi đi. Rạp phim cách trường khoảng ba cây số. Phong và Vinh chọn đi xe đạp vì điều đó tiện hơn với họ. Nam và tôi quyết định bắt xe buýt. Thật tuyệt vời, xe buýt có máy lạnh và không có hành khách nào khác vì lúc đó khoảng 11 giờ sáng. Chúng tôi cảm thấy như xe buýt chỉ dành riêng cho hai đứa. Giá vé xe buýt rẻ, và chúng tôi thậm chí còn đến rạp phim trước cả Phong và Vinh. Bộ phim cũng rất hấp dẫn, vì vậy tất cả chúng tôi đều cảm thấy đó là một trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau.
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